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	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


LỊCH 
Giám sát lấy mẫu nguồn nước
tại các trường học, nhóm trẻ năm học 2022-2023

Thời gian: Buổi sáng: từ 08h30’-11h30’ 
               Buổi chiều: từ 13h30’-15h30’
	Thứ Ba, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	MN Việt Anh
	CS2: 910 Nguyễn Chí Thanh, P.4

	2
	TH  Phạm Văn Hai
	888-890 Nguyễn Chí Thanh, P.4

	3
	Mầm Non 4
	CS1: 876 Nguyễn Chí Thanh, P.4

	
	
	CS2: 28-30 Tân Khai, P.4

	
	
	CS3: 69-71 Phó Cơ Điều, P.4

	4
	TH  Âu Cơ
	160B Trần Quý, P.6

	5
	Mầm Non 6
	CS1: 82 Trần Quý, P.6

	
	
	CS2: 167-169 Phó Cơ Điều, P.6

	6
	TH Đề Thám
	10 Lê Đại Hành, P.7

	7
	Mầm Non 7
	102-104 Lê Đại Hành, P.7

	8
	THCS Nguyễn Minh Hoàng
	185/2 Lý Thường Kiệt, P.7

	9
	Mầm Non 12
	196-198 Tuệ Tĩnh, P.12

	10
	TH Phú Thọ
	322 Tôn Thất Hiệp, P.12

	11
	THCS Phú Thọ
	1122 đường 3/2, P.12

	Thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2022 

	1
	TH Nguyễn Thi
	1484 đường 3/2, P.2 

	2
	MN Hoa Mặt Trời
	275 Minh Phụng, P.2 

	3
	Mầm Non 2
	CS1: 286/1 Minh Phụng, P.2 

	
	
	CS2: 364 Hàn Hải Nguyên, P.10 

	4
	MN Tuổi Thơ
	369 Minh Phụng, P.2 

	5

	MN Ánh Dương
	Đ1: 357 Hàn Hải Nguyên, P.2 

	
	
	Đ2: 347/27-29-31 Minh Phụng, P.2 

	6
	Mầm Non 1
	CS1: 8/79 Tân Hóa, P.1 

	
	
	CS2: 8/24-26 Tân Hóa, P.1 

	7
	THCS Lê Anh Xuân
	40 đường 762 Hồng Bàng, P.1 

	8
	MN Bam Bi Hồng
	89 Lạc Long Quân, P.1 

	9
	MN Học Viện Hoa Kỳ
	66 Tân Hóa, P.1 

	10
	TH Hưng Việt
	135 Lạc Long Quân (nd), P.1 



	Thứ Năm, ngày 03 tháng 11 năm 2022

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	TH Nguyễn Thị Nhỏ
	Số 1, đường nội bộ C, cc Phú Thọ, P.15 

	2
	THCS Lữ Gia
	1A đường 52, Cư xá Lữ Gia, P.15

	3
	MN Lữ Gia
	44A đường 2, Cư xá Lữ Gia, P.15 

	4
	15 Tháng 5
	3 đường 281 Lý Thường Kiệt, cx Lữ Gia, P.15 

	5
	TT GDNN-GDTX Q.11
	CS chính: 33 Đường 52, Cư xá Lữ Gia, P.15

	6
	TH Trưng Trắc
	160 Nguyễn Thị Nhỏ (nd), P.15 

	7
	Mầm Non 15
	CS1: 297/3 Lý Thường Kiệt, P.15 

	
	
	CS2: 33 đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15 

	
	
	CS3: 24 đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15 

	8
	Lớp Gia Bảo 
	399 C/c Thuận Việt, P.15 

	9
	MN Thành Phố Tuổi Thơ
	11 đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15 

	10
	Mầm Non 14
	CS1: 86 Đường 100 Bình Thới, P.14

	
	
	CS2: 72C/30-32 Bình Thới, P.14

	11
	TH Đại Thành
	79/22 Âu Cơ, P.14

	Thứ Sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

	1
	THPT A.P.U
	286 Lãnh Binh Thăng, P.11

	2
	Mầm Non 11
	145 Lê Thị Bạch Cát, P.11

	3
	Mầm Non 13
	CS1: 227 Lê Đại Hành, P.13

	
	
	CS2: 120/17-18 Tôn Thất Hiệp, P.13

	4
	TH Quyết Thắng
	391 Lê Đại Hành, P.11

	5
	Lớp Ngôi Sao Nhỏ 
	377 Lê Đại Hành, P.11

	6
	Lớp Đôrêmi 
	349/155 Lê Đại Hành, P.13

	7
	Lớp Hoa Sen 
	168/64A Lê Thị Bạch Cát, P.11

	8
	Lớp Thiên Thần Bé Thơ
	351/118 Lê Đại Hành, P.11

	9
	Mầm Non 16
	269/29 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16

	10
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16

	11
	TH Lê Đình Chinh
	203 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16

	12
	MN Minh Anh
	30/28 Lò Siêu, P.16

	13
	THCS Hậu Giang
	8 Lò Siêu, P.16





	Thứ Ba, ngày 08 tháng 11 năm 2022

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	Mầm Non 9
	181/31/7 Bình Thới, P.9

	2
	TH Bình Thới
	181/27-29 Bình Thới, P.9

	3
	MN Việt Anh
	CS1: 181/31/12 Bình Thới, P.9

	4
	TH  Hàn Hải Nguyên
	137-139 Thái Phiên, P.9

	5
	TH Thái Phiên
	393C Minh Phụng, P.10

	6
	TH Nguyễn Bá Ngọc
	395/9G Minh Phụng, P.10 

	
	
	190/1 Xóm Đất, P.10

	7
	Lớp Hồng Nhung
	180/17 Lạc Long Quân, P.10

	8
	THCS Nguyễn Văn Phú
	161B/112 Lạc Long Quân, P.3 

	9
	Mầm Non 10
	240 Lạc Long Quân, P.10

	10
	TH Phùng Hưng
	250 Lạc Long Quân, P.10

	11
	MN Thế Giới Ngày Mai
	246A Lạc Long Quân, P.10

	12
	MN, TH, THCS Việt Mỹ - THPT Việt Mỹ Anh
	252 Lạc Long Quân, P.10 
và chi nhánh Quận Tân Bình

	13
	MN Ngôi Nhà Sao Sáng
	551 Minh Phụng, P.10

	14
	Mầm Non 3
	247/36/1 Lạc Long Quân, P.3

	Thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2022

	1
	Lớp Hạnh Phúc
	341/27 Lạc Long Quân, P.5

	2
	MN Hương Sen
	CS2: 468 Lạc Long Quân, P.5

	3
	TH, THCS, THPT Trường Vĩnh Ký
	21 Trịnh Đình Trọng, P.5

	4
	TH A.P.U
	501 Lạc Long Quân, P.5

	5
	THCS Nguyễn Huệ
	423/14 Lạc Long Quân, P.5

	6
	TT GDNN-GDTX Q.11
	CS: 416/1 Lạc Long Quân, P.5

	
	
	CS: 445/2 Lạc Long Quân,P.5

	7
	Mầm Non 5
	CS1: 423/34 Lạc Long Quân, P.5

	8
	MN Phú Bình
	423/27 Lạc Long Quân, P.5

	9
	THPT Trần Quang Khải
	343 D Lạc Long Quân, P.5

	10
	THCS Lê Quý Đôn
	343 D Lạc Long Quân, P.5

	11
	Lớp Mai Anh
	32C Lạc Long Quân, P.5

	12
	TH Hòa Bình
	66 Hòa Bình, P.5

	Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022

	1
	MN Hoa Hướng Dương
	115/4A Lò Siêu, P.8

	2
	TH Lạc Long Quân
	255 Lò Siêu, P.8 

	3
	Mầm Non Quận 11
	279 Lãnh Binh Thăng, P.8

	4
	THCS Chu Văn An
	1 Dương Đình Nghệ, P.8

	5
	THPT Nguyễn Hiền
	3 Dương Đình Nghệ, P.8

	6
	TH Việt Mỹ Úc
	45 đường 5, cx Bình Thới, P.8

	7
	MN Mỹ-Úc
	28-30 đường 3A, cx Bình Thới, P.8

	8
	MN Việt Anh
	CS 3: 11 đường 5, cx Bình Thới, P.8

	9
	MN Việt Mỹ Anh
	39 đường số 6, cx Bình Thới, P.8

	10
	THPT Trần Quốc Tuấn
	236/10 Thái Phiên, P.8

	11
	Mầm Non 8
	CS1: 234 Thái Phiên, P.8

	
	
	CS2: 224-226 Thái Phiên, P.8

	12
	MN Hương Sen
	CS1: 174A Thái Phiên, P.8


[bookmark: _GoBack]

	Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022
Giám sát chất lượng nước tại các trường mà Đoàn chưa thể tiến hành như lịch trên



Trên đây là lịch giám sát lấy mẫu nguồn nước tại các trường học, nhóm trẻ năm học 2022-2023. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: (Ông) Nguyễn Xuân Tú, ĐT: 0902 506 192
 	
	

